
甲
こう

南
なん

高
こう

等
とう

学
がっ

校
こう

 
 

【総
そう

合
ごう

学
がっ

科
か

】 

 

◆４つの系列
けいれつ

 

 

生物
せいぶつ

と環
かん

境
きょう

 

植
しょく

物
ぶつ

栽
さい

培
ばい

・動
どう

物
ぶつ

飼
し

育
いく

などの生
せい

産
さん

実
じっ

習
しゅう

や環
かん

境
きょう

学
がく

習
しゅう

を通
つう

じて、命
いのち

を育
そだ

てる基礎
き そ

・基
き

本
ほん

を学
がく

習
しゅう

。 

 

 

バイオとかがく 

バイオテクノロジーの基礎
き そ

・基
き

本
ほん

、薬品
やくひん

の

分析
ぶんせき

、製薬
せいやく

の技
ぎ

術
じゅつ

、環
かん

境
きょう

の 調
ちょう

査
さ

など、

実験
じっけん

・実
じっ

習
しゅう

を中
ちゅう

心
しん

に学
がく

習
しゅう

。 

 

 

福
ふく

祉
し

と保
ほ

育
いく

 

福
ふく

祉
し

や保
ほ

育
いく

のあるべき 姿
すがた

を 考
かんが

え、必要
ひつよう

な

知
ち

識
しき

や技
ぎ

術
じゅつ

を学
がく

習
しゅう

。 

 

 

食
しょく

と健康
けんこう

 

食
しょく

材
ざい

の調
ちょう

整
せい

や栄
えい

養
よう

素
そ

の分析
ぶんせき

などを通
とお

して、

「食
しょく

」と「健康
けんこう

」を学
がく

習
しゅう

。 

 

 

甲
こう

賀
か

市
し

  JR寺
てら

庄
しょう

駅
えき

より１００ｍ 

 

TEL:  ０７４８－８６－４１４５ 

URL: https://www.kohnan-h.shiga-ec.ed.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escola Colegial Kounan 
 

【Curso Geral】 
 

◆4 opções de área (foco) de estudo:  

 

Seres Vivos e Meio Ambiente 

Os alunos aprendem os fundamentos da criação 

dos seres vivos, na prática, por meio do cultivo 

de plantas, da criação de animais e de estudos 

sobre o meio ambiente. 
 

Biotecnologia e Química 

Nessa opção, além de aprenderem o básico 

sobre biotecnologia, os alunos aprendem sobre 

análise e fabricação de produtos químicos, 

análise ambiental, entre outros temas, por meio 

especialmente de experimentos e treinamentos 

na prática. 
 

Assistência Social e Criação de Crianças 

Os alunos dessa opção refletem sobre qual 

deve ser o papel desses campos de trabalho, ao 

mesmo tempo em que aprendem as técnicas e 

conhecimentos necessários para trabalhar 

neles. 
 

Alimentação e Saúde 

Nessa opção, por meio da escolha de 

ingredientes, análise de nutrientes, entre outros 

meios, os alunos aprendem a respeito de 

alimentação e de saúde.   
 

Localizada na cidade de Kōka Fica a 100 

metros de distância da estação Terashō da JR. 
 
TEL:  0748-86-4145 

URL:  https://www.kohnan-h.shiga-ec.ed.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

バイオと科

学 

 

 
食と健康 

http://www.kohnan-h.shiga-ec.ed.jp/


甲南高中 

 
【综合学科】  
 

◆４个系 

 

生物环境 

通过栽培植物・饲养动物等生产实习和对环

境的学习 ，掌握培养生命的基础和基本。 

 

 

 

生物科学 

以实验和实习为主，学习生物科学的基础・

基本、药品分析、制药技术、环境调查等。 

 

 

 

福祉保育 

探讨福祉和保育的本质，学习必要的知识和

技术。 

 

 

 

食品健康 

通过调整食物材料和分析营养成分，学习“食

物”与‘健康”的关连。 

 

 

 

甲贺市 距离 JＲ寺庄站１００米 

 

TEL:  ０７４８－８６－４１４５ 

URL:https://www.kohnan-h.shiga-ec.ed.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secundaria Superior Kounan 
 

【Departamento de Estudios Integrados】 
 
◆ 4 Series 
 
Seres Vivos y Medio Ambiente 

Los alumnos aprenden las bases y los 

fundamentos de la crianza de la vida mediante 

prácticas de producción como el cultivo de 

plantas, la cría de animales y estudios 

medioambientales. 
 
 
Biotecnología y Ciencia 

Se centra en los experimentos y la formación 

práctica en las bases y fundamentos de la 

biotecnología, el análisis de productos 

químicos, las técnicas farmacéuticas y la 

investigación del medio ambiente. 
 
Bienestar y atención a la infancia 

Los alumnos reflexionan sobre lo que debe ser 

el bienestar y el cuidado de los niños y 

adquieren los conocimientos y habilidades 

necesarios. 
 
Alimentación y Salud 

Los alumnos estudian la «alimentación» y la 

«salud» mediante la coordinación de 

ingredientes y el análisis de nutrientes. 
 
 
 
 
Kokashi  100m de la estación JR Terashou 
 

TEL:  0748-86-4145 

URL:  https://www.kohnan-h.shiga-ec.ed.jp/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kounan Senior High School  
 

【Pangkalahatang kurso】 

 
◆ 4 na Uri ng Kurso: 

 

Organismo at Kapaligiran 

Pag-aaral ng mga pangunahing kaalaman ukol 

sa pag-aalaga sa mga bagay na may buhay sa 

pamamagitan ng mga pagsasanay sa 

produksyon at pag-aaral sa kapaligiran na may 

kinalaman sa pagtatanim ng mga halaman, 

pagpaparami (breeding) ng hayop, atbp.  

 

 

Biotechnology at Chemistry 

Pag-aaral ng mga pangunahing kaalaman sa 

biotechnology, pagsusuri sa mga gamot, 

teknolohiya sa paggawa ng gamot, pagsisiyasat 

ng kapaligiran, at iba pa, na nakasentro sa mga 

eksperimento at praktikal na pagsasanay. 

 

 

Welfare at Childcare 

Pag-iisipan ang dapat na mga kaparaanan ukol 

sa kapakanan ng tao sa lipunan at pag-aalaga sa 

mga bata at pag-aaralan ang mga 

kinakailangang mga kaalaman at kasanayan 

ukol rito. 

 

 

Pagkain at Kalusugan 

Pag-aaral sa “Pagkain” at “Kalusugan” sa 

pamamagitan ng pagsasaayos ng mga sangkap 

at pagsusuri sa sustansiya ng pagkain o 

nutrisyon. 

 

 

Koka City 100 m. mula sa JR Terashou station 

 

TEL:  0748-86-4145  

URL:  https://www.kohnan-h.shiga-ec.ed.jp/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

Kohnan High School  
 

【Integrated Course】 

 
◆ 4 Tracks 

 

Living Organism  

Through practical trainig in plant cultivation 

and animal breeding, as well as environmental 

studies, students learn the fundamentals and 

basics of nurturing life.  

 

 

Biology and Chemistry   

Students learn mainly through experiments and 

practical training, focusing on the 

fundamentals of biotechnology, chemical 

analysis, pharmaceutical technology, and 

environmental research. 

 

 

Social Welfare and Childcare  

Students consider the ideal forms of welfare 

and childcare, and learn the necessary 

knowledge and skills.  

 

 

Food, Nutrition, and Health  

Students learn about food and health through 

activities such as ingredient preparation and 

nutrient study. 

 

 

 

Koka City 100m from JR “Terasho” Station 

 

TEL:  ０７４８－８６－４１４５ 

URL: https://www.kohnan-h.shiga-ec.ed.jp/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trường Thpt Konan 
 

【Ngành học tổng hợp】 

 
◆ 4 chuyên ngành 

 

Sinh vật và môi trường 

Thông qua các buổi thực hành sản xuất như 

trồng trọt và chăn nuôi, cũng như các hoạt 

động học tập về môi trường, học sinh được 

trang bị những kiến thức nền tảng và cơ bản về 

việc nuôi dưỡng sự sống 

 

 

Công nghệ sinh học và khoa học 

Chương trình học tập trung vào thực hành và 

thí nghiệm như kiến thức cơ bản về công nghệ 

sinh học, phân tích dược phẩm, kỹ thuật sản 

xuất thuốc và khảo sát môi trường 

 

Phúc lợi và chăm sóc trẻ em 

 

Tìm hiểu bản chất của phúc lợi xã hội và chăm 

sóc trẻ em, đồng thời trang bị những kiến thức 

và kỹ năng cần thiết. 

 

Dinh dưỡng và sức khỏe 

Thông qua việc chế biến nguyên liệu và phân 

tích các thành phần dinh dưỡng, học sinh được 

học về “dinh dưỡng” và “sức khỏe”. 

 

 

Koka shi Cách ga JR Terasho 100 mét 

 

TEL:  0748-86-4145  

URL:  https://www.kohnan-h.shiga-ec.ed.jp/ 


